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1 Phạm Như Anh N 01/06/1977 Kiến trúc Trường Đại học Dân lập Văn Lang CQ 2000 ĐH Đạt

2 Đỗ Phạm Huyền Anh N 05/09/1997 Luật kinh tế
Trường Đại Học Kinh Tế Luật, Đại 

học QG TP HCM
CQ 2022 ĐH Đạt

3 Phan Thị Ngọc Châu N 19/04/1996 Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Cần Thơ CQ 2018 ĐH Đạt

4 Nguyễn Thành Danh 04/02/1992 Quản  trị kinh doanh Trường Đại học Quy Nhơn CQ 2016 ĐH Đạt

5 Nguyễn Phương Dung N 20/12/1989 Công nghệ sinh học
Trường Đại học Công Nghiệp TP 

HCM
CQ 2012 CĐ Đạt

6 Phan Nguyễn Thanh Duy 03/11/1990 Bảo vệ thực vật
Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam 

Bộ
CQ 2015 CĐ Đạt

7 Hồ Thế Định 15/12/1989 Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học Cần Thơ CQ 2013 ĐH Đạt

8 Phạm Đinh Trường Giang 06/06/1992 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Tây Đô CQ 2016 ĐH Đạt

9 Trương Quốc Huy 16/12/1990 Kế toán Trường Đại học Cần Thơ CQ 2014 ĐH Đạt

10 Trần Trọng Khiêm 28/01/1983
Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học 

QG TP HCM
KCQ 2007 ĐH Đạt

11 Thạch Thị Sóc Khương N 03/10/1991 B00 5.3 6.6 6.8 18.7 Đạt

12 Nguyễn Tuấn Lâm 22/06/1983 Cơ khí Trường Đại học Dân Lập Cửu Long CQ 2006 ĐH Đạt

13 Nguyễn Thành Lễ 06/09/1987 Nuôi trồng thủy sản
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Kiên 

Giang
CQ 2007 THCN Đạt

14 Phạm Mỹ Lệ N 20/08/1999 Luật Trường Đại học Luật TP HCM CQ 2022 ĐH Đạt

15 Quách Nhật Minh 22/09/1993 Việt Nam Học
Trường Cao đẳng Công Nghệ và 

Thương Mại Hà Nội
CQ 2019 CĐ Đạt

16 Lê Hữu Nam 20/06/1993 Kỹ thuật điện Trường Đại học Tôn Đức Thắng CQ 2020 ĐH Đạt

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 

Ghi chúSTT Họ và chữ lót Tên Nữ Ngày sinh
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17 Dương Thanh Nam 11/01/1993 Trồng Trọt
Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật 

An Giang
CQ 2013 TCCN Đạt

18 Phan Bảo Ngân N 07/12/1999 Quản lý công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa, Đại học 

QG TP HCM
CQ 2022 ĐH Đạt

19 Đỗ Kim Ngọc N 21/02/1989 Kinh Doanh Quốc Tế Trường Cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại CQ 2014 CĐ Đạt

20 Trần Bình Nguyên 30/09/1984 Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Cần Thơ CQ 2008 ĐH Đạt

21 Đỗ Hữu Nhân 20/10/1979 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Mở TP HCM TX 2012 ĐH Đạt

22 Hồ Thế Nhân 20/11/1985 Cơ khí chế tạo máy Trường Đại học Cần Thơ CQ 2009 ĐH Đạt

23 Tô Thanh Nhi 06/10/1992 Dược học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng TT 2020 ĐH Đạt

24 Nguyễn Văn Nhôm 02/03/1988 Thú y Trường Đại học Cần Thơ CQ 2011 ĐH Đạt

25 Đoàn Thị Hồng Nhung N 06/02/1992 Kế toán Trường Đại học An Giang VLVH 2018 ĐH Đạt

26 Huỳnh Minh Nhựt 07/04/1999 B00 6.7 6.1 5.7 18.5 Đạt

27 Ngô Thanh Phong 25/08/1998 Bảo vệ thực vật
Trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng 

Tháp
CQ 2019 CĐ Đạt

28 Phạm Minh Phước 10/04/1982 Y đa khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ TT 2013 ĐH Đạt

29 Võ Ánh Phượng N 04/04/1989 Nuôi trồng thủy sản Trường Trung học Thủy Sản KCQ 2010 TCN Đạt

30 Đào Ngọc Quang 04/08/1982 Luật Trường Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh TX 2020 ĐH Đạt

31 Trần Thị Quắn N 20/08/1985
Trồng trọt - Bảo vệ thực 

vật

Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ 

Thuật Kiên Giang
CQ 2009 THCN Đạt

32 Đặng Hồng Quân 18/10/1993 B00 3.9 5.3 3.5 12.7 Đạt

33 Trần Trường Sơn 16/03/1994 Bảo vệ thực vật
Trường Trung cấp Kỹ Thuật Tổng 

Hợp An Giang
CQ 2017 TC Đạt

34 Nguyễn Hữu Sự 11/07/1982 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Trà Vinh TX 2017 ĐH Đạt

35 Nguyễn Văn Tạo 07/06/1995 Kỹ Thuật Vật Liệu
Trường Đại học Bách Khoa, Đại học 

QG TP HCM
CQ 2019 ĐH Đạt

36 Nguyễn Thiện Tâm 28/01/1996 Chăn nuôi Trường Đại học Cần Thơ CQ 2018 ĐH Đạt
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37 Dương Nhật Tân 30/12/1996 Bảo vệ thực vật
Trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật 

An Giang
CQ 2016 TCCN Đạt

38 Châu Nhật Thanh 10/11/1978 B00 7.0 6.0 5.9 18.9 Đạt

39 Hồ Vũ Thanh 07/08/1985 Công  nghệ thực phẩm Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn CQ 2011 ĐH Đạt

40 Nguyễn Thị Huệ Thoa N 11/03/1988 Kế toán Trường Đại học Trà Vinh CQ 2012 ĐH Đạt

41 Lữ Nhật Thuyên 09/09/1992 Kế toán Trường Đại Học Văn Lang CQ 2014 ĐH Đạt

42 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên N 17/06/1997 Thú y Trường Đại học Cần Thơ CQ 2019 ĐH Đạt

43 Nguyễn Trung Tính 27/02/2000 Hóa học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2023 ĐH Đạt

44 Nguyễn Thị Ngọc Trâm N 18/04/1996 Chăn nuôi Trường Đại học Cần Thơ CQ 2018 ĐH Đạt

45 Lê Quang Trọng 30/12/1998 Bảo vệ thực vật
Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật 

Cần Thơ
CQ 2019 CĐ Đạt

46 Phan Thị Thanh Trúc N 22/06/1999 Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Tôn Đức Thắng CQ 2022 ĐH Đạt

47 Nguyễn Văn Tứng 16/11/1990
Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật

Trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng 

Tháp
CQ 2022 TC Đạt

48 Nguyễn Văn Hoàng Văn 30/05/2000 B00 9.1 8.3 7.9 25.3 Đạt

49 Nguyễn Hoàng Thảo Vân N 04/05/1988 Kế toán
Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghệ 

TP HCM
CQ 2011 ĐH Đạt

50 Cao Huỳnh Vũ 29/06/1991 Xây dựng
Trường Đại học Bách Khoa, Đại học 

QG TP HCM
VLVH 2016 ĐH Đạt

51 Phan Thiên Ban Như Ý 21/08/1990 Quản lý đất đai Trường Đại học Đồng Tháp CQ 2012 ĐH Đạt

Ghi chú:

- B00: Toán - Hóa - Sinh - B08: Toán - Sinh - Tiếng Anh - D07: Toán - Hóa - Tiếng Anh

Tổng cộng: 51 thí sinh

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


